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Tóm tắt
Vị trí trung tâm của Việt Nam trong ASEAN đã đóng một vai trò nền tảng trong
vai trò trung tâm của ASEAN ngày nay ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ngay cả khi nước này tham gia với tất cả các cường quốc từ một thế mạnh, mà không ảnh hưởng đến các nguyên tắc chủ quyền và thống nhất của mình. Điều này tạo hoàn cảnh để các điểm chung trong chính sách đối ngoại Ấn Độ-Việt Nam được phân tích và thấu hiểu để đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ được xác định dựa trên mối quan hệ lịch sử của hai nước, điểm chung của các lợi ích quốc gia và sự ủng
hộ lẫn nhau. Vị thế của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ có thể thấy trong các tổ chức khu vực, đa quốc gia và quốc tế; cũng như tăng tốc cải cách ở Ấn Độ và Việt Nam. Mối quan hệ của Ấn Độ với Việt Nam đã phát triển lên thành Đối tác chiến lược vào năm 2007 và Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016, ngay sau khi chính sách hướng Đông (LEP) của Ấn Độ tiến tới Chính sách Hành động Hướng Đông vào năm 2014. Ấn Độ cũng tìm kiếm sự hợp tác của Việt Nam trong các nhóm Bộ Tứ và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác chiến lược của Ấn Độ với Việt Nam phản ánh sự đánh giá cao yếu tố Ấn Độ trong chính sách đối ngoại của Việt Nam kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hóa và đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế.
Bài viết gồm 5 phần gồm Mở đầu và Kết luận, phân tích sự quan tâm của Ấn Độ trong chính sách đối ngoại của Việt Nam kể từ khi Việt Nam cải cách bằng cách
xem xét quan hệ của nước này với Ấn Độ trên các lĩnh vực chiến lược chính trị, an ninh và quốc phòng đã được quy định trong các văn kiện chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Trong phần 2, 3 và 4, bài viết cũng thảo luận những điểm chung trong chính sách đối ngoại của cả hai nước về tôn trọng chủ quyềnlãnh thổ, quan hệ với các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU cũng như sự phối hợp chặt chẽ của họ tại các diễn đàn đa phương bao gồm cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nơi cả Ấn Độ và Việt Nam đều đồng thời là thành viên không thường trực).
Từ khóa: Chính sách Hành động hướng Đông, chính sách đối ngoại, chủ nghĩa đaphương, Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương
Giới thiệu 
Từ năm 1991, với việc khởi xướng chính sách Hướng Đông của Ấn Độ, dưới sự
lãnh đạo của Thủ tướng Narasimha Rao, Ấn Độ đã có những điều chỉnh đáng kể để thích ứng với môi trường quốc tế mới thời hậu Chiến tranh Lạnh. Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Ấn Độ phải xem xét lại tính phù hợp của nguyên tắc không liên kết.
Mối liên hệ an ninh của Ấn Độ với Liên Xô cũng đã thay đổi. Ấn Độ đã triển khai một chương trình nghị sự mới để tìm chỗ đứng trong bối cảnh thế giới mới. Điều thú vị là trong hai ngày 11 và 13 tháng 5 năm 1998, Ấn Độ đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân, được hợp lý hóa bởi những thay đổi trong và ngoài nước. Rõ ràng là những điều này đã làm cả thế giới choáng váng. Theo Indrani Bagchi, ―các cuộc thử nghiệm đưa Ấn Độ vào con đường dẫn đến sự thừa nhận trên toàn cầu rằng Ấn Độ không chỉ là một cường quốc hạt nhân. Rất đơn giản, điều này đã giúp Ấn Độ giành được vị trí cao trên toàn cầu‖ (Bagchi, I., 2021). Ấn Độ cũng muốn được coi là một quốc gia có trách nhiệm. Sự thay đổi về tầm vóc này của Ấn Độ cũng được ghi nhận tại các nước láng giềng Đông Nam Á. Hoa Kỳ cũng thay đổi thái độ đối với Ấn Độ (Talbott, 2006).
Chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra ModiKhi Thủ tướng Modi lên nắm quyền vào năm 2014, chính sách đối ngoại của Ấn Độ, đặc biệt là đối với các nước láng giềng châu Á, trở nên năng động, chủ độngvà quyết đoán. Một đặc điểm chính là khả năng tiếp cận ngoại giao chưa từng có của Ấn Độ tới tất cả các lục địa và bán cầu, bao gồm các quốc gia lớn, vừa và nhỏ. Các quốc gia ở Đông Bắc Ấn Độ cũng nhận được hỗ trợ đặc biệt trong việc Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ kể từ năm 2014.
Thủ tướng Modi đã có nhiều chuyến thăm tới châu Á và các châu lục khác. Đối với Việt Nam, chuyến thăm của Thủ tướng Modi năm 2016 là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ sau 15 năm. Ấn Độ đã khơi dậy tinh thần ―Vasudhaiva Kutumbakam‖, có nghĩa là ―cả thế giới là một gia đình‖. Dựa trên những di sản ngoại giao của các chính phủ tiền nhiệm, chính quyền Modi đã có những điều chỉnh chính sách đối ngoại quan trọng (Binh, 2019). Về mục tiêu chính sách đối ngoại, chính phủ Modi ưu tiên phát triển kinh tế đồng thời với các yếu tố địa kinh tế. Trong các chính phủ trước đây, thúc đẩy phát triển kinh tế không phải là ưu tiên hàng đầu; mà tập trung vào vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, độc lập về chính sách và quốc tế (Bagchi, I., 1998).
1. Chính sách Đối ngoại của Việt Nam và Ấn Độ: Khơi dậy sự hội tụ vì hòa bình và an ninh toàn cầu.
Vị trí thực tế của một quốc gia không còn có thể hạn chế các lựa chọn kinh tế của quốc gia đó miễn là quốc gia đó được kết nối về mặt chức năng với mạng lưới hợp tác lớn (Yasmin, 2019: 325). Người ta đã nhấn mạnh rằng yếu tố địa kinh tế là rất quan trọng, như được mô tả dưới đây, trong việc định hình chính sách đối ngoại của quốc gia và đồng thời chỉ ra sự suy giảm của yếu tố địa chính trị trong quan hệ quốc tế.
Đầu tiên, Ấn Độ đã chứng minh sự nhạy bén trong việc nắm bắt thực tế khi xác định kinh tế và tri thức là những thuộc tính quan trọng của ―chiến lược mới của một Ấn Độ Mới‖ (Bình, 2019).
Thứ hai, về nội dung chính sách đối ngoại, chính phủ Modi đã có những thay đổi đáng kể; nghĩa là từ một trong ―ưu tiên láng giềng‖ sang chính sách ―láng giềng là trên hết‖, từ chính sách hàng hải mơ hồ đến chính sách sáng suốt đối với Ấn Độ Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Springer Science and Business Media LLC, 2019); từ ―Nhìn về phía Đông‖ đến ―Hành động hướng Đông‖; từ ―không liên kết‖ thành ―đa chiều‖ và từ một chiến lược không rõ ràng để thúc đẩy quyền lực mềm thành một chiến lược quyền lực mềm mạnh mẽ.
Thứ ba, trên lĩnh vực địa chiến lược, cả Ấn Độ và Nhật Bản đều có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam. Đối với Nhật Bản, Ấn Độ là một đối tác an ninh có tiềm năng
to lớn và lợi thế ngắn hạn. Tranh chấp biên giới của Ấn Độ với Trung Quốc dẫn đến việc Ấn Độ chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng dọc theo biên giới Ấn Độ, hạn chế sự chú ý và chi tiêu quốc phòng của nước này đối với các tuyên bố chủ quyền trên đảo đang tranh chấp ở phía bên ngoài Nhật Bản. Năng lực hàng hải của Ấn Độ ngày càng tăng đã đảm bảo rằng New Delhi có trách nhiệm hơn đối với an ninh Ấn Độ Dương, cho phép Nhật Bản và Hoa Kỳ tập trung nguồn lực để chống lại chủ nghĩa phiêu lưu của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Cuối cùng, Ấn Độ có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển với tư cách một đối tác an ninh của Nhật Bản ở Đông Nam Á (Junor,L, 2017).
Với việc ông Biden tại vị, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, vốn bị ảnh hưởng bởi chính sách chủ nghĩa giao dịch của Trump. một lần nữa, ở trên một quỹ đạo
đi lên. Sự nhấn mạnh vào các vấn đề phát triển trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong những năm gần đây đã dẫn đến ―Ngoại giao vì sự phát triển‖. Mối quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ đã được Tổng thống Biden ca ngợi là ―Quan hệ đối tác tin cậy‖. Hai nhà lãnh đạo cam kết làm sâu sắc hơn "quan hệ đối tác quốc phòng lớn", khuyến khích cam kết kinh tế mang lại lợi ích cho cả hai nước và mở rộng quan hệ đối tác về sức khỏe toàn cầu, ngay cả khi họ gặp nhau trong Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm Bộ tứ trực tiếp lần thứ hai tại Tokyo vào tháng 5 năm 2022 (ANI, 2022).
Thứ tư, ngoại giao đã giúp Ấn Độ thúc đẩy các chương trình chính nhằm đạt được mục tiêu tạo ra một Ấn Độ mới vào năm 2022. Các lộ trình tăng trưởng khác bao
gồm ―Sản xuất tại Ấn Độ‖, Kỹ năng Ấn Độ, Thành phố thông minh, phát triển cơ sở hạ tầng, Ấn Độ kỹ thuật số, Ấn Độ sạch và những chương trình khác. Ngoại giao đã thúc đẩy FDI hướng vào Ấn Độ, cụ thể là UAE: 75 tỷ USD; Nhật Bản: 33 tỷ USD; Trung Quốc: 22 tỷ USD; Hàn Quốc: 11 tỷ USD, vvv. (Binh, 2019). Bất chấp những gián đoạn đại dịch và chiến tranh ở Ukraine, Ấn Độ vẫn ghi nhận mức đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng năm "cao nhất từ trước đến nay" là 83,57 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2022. Trong năm 2020-2021, dòng vốn vào là 81,97 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào lĩnh vực sản xuất tăng 76% trong năm tài chính 22 (ET Bureau, 2022).
Thứ năm, Ngoại giao láng giềng: Ngoại giao Ấn Độ trong những năm gần đây tập trung vào thúc đẩy kết nối, ngay cả khi nước này coi trọng cơ sở hạ tầng, thể chế và kết nối kỹ thuật số để tăng cường hội nhập khu vực ở Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á. Bên cạnh đó, đường cao tốc ba bên dài 1,360 km giữa Ấn Độ, Myanmar và Thái Lan sắp hoàn thành (Springer Science and Business Media LLC, 2018). Khi dự án này hoàn thành, nó sẽ giúp kết nối khu vực Đông Bắc của Ấn Độ với ASEAN. Ấn Độ cũng đã đề xuất kết nối đường cao tốc này với Campuchia, Lào và Việt Nam. Cả Việt Nam và Ấn Độ đều tìm kiếm Nhật Bản làm đối tác trong sáng kiến này.
1.1 Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ
Vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ phải được xác định
dựa trên mối quan hệ lịch sử của hai nước; hội tụ các lợi ích quốc gia; ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức khu vực, đa quốc gia và quốc tế; cũng như tăng tốc cải cách ở Ấn Độ và Việt Nam. Nhìn chung, trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, Việt Nam có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Tuy nhiên, vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ không hề ổn định, vì điều này đã thay đổi trong bối cảnh các động lực toàn cầu và khu vực, cũng như ảnh hưởng của các cường quốc.
LEP của Ấn Độ, được điều hành thông qua các tỉnh Đông Bắc của nước này, thúc đẩy kết nối với Đông Á và Đông Nam Á – vùng lân cận mở rộng của Ấn Độ. Một
trong những lý do tại sao Ấn Độ thúc đẩy LEP là tiến bộ mờ nhạt trong hợp tác của Ấn Độ với các nước Nam Á, đặc biệt là thông qua Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC) (Marwah & Ramanayake, 2021).
Vị trí của Việt Nam trong chính sách của Ấn Độ trong thời gian gần đây, có thể
được xác định trong chính sách hành động hướng Đông (AEP) của Ấn Độ và trong Sáng kiến Ấn Độ dương - Thái Bình Dương (IPOI). Các hoạt động này bao gồm trong khuôn khổ một số nhóm khu vực và đa vùng, bao gồm giữa các nhóm khác, hợp tác Ấn Độ - ASEAN, Hợp tác Mekong - Ganga, Hội nghị cấp cao Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Plus và các nhóm khác. Năm 2012, kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối tác Đối thoại Ấn Độ - ASEAN được đánh dấu bằng việc nâng cấp quan hệ Ấn Độ - ASEAN lên cấp đối tác chiến lược.
Vào năm 2014, chính phủ Modi đã đặt tên cho chính sách này, tức là chính sách
―Hành động hướng Đông‖ (AEP). Điều thú vị là, thuật ngữ này lần đầu tiên được đề cập trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đến Việt Nam vào tháng 8 năm 2014. Sự thay đổi trong tên gọi đồng thời với các sáng kiến mới và động lực thay đổi cuộc chơi để thay đổi động lực của quan hệ Ấn Độ - ASEAN nói chung, của Ấn Độ quan hệ với từng quốc gia thành viên, và cụ thể là quan hệ Ấn Độ - Việt Nam. Một biểu hiện quan trọng của AEP là sự hiện diện của Người đứng đầu ASEAN tại Ngày Cộng hòa của Ấn Độ vào ngày 26 tháng 1 năm 2018. Ấn Độ đã dành sự quan tâm đáng kể đến việc thúc đẩy kết nối kinh tế giữa Ấn Độ và các nước CMLV (Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam), một tiểu vùng trong ASEAN có lợi thế về vị trí tương đối gần với khu vực Đông Bắc (NE) Ấn Độ. Một trong những sáng kiến quan trọng nhất đối với khu vực Đông Nam Á là thành lập Quỹ Phát triển Dự án, trị giá khoảng 71,5 triệu USD vào năm 2016 với Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Ấn Độ để thúc đẩy đầu tư của Ấn Độ vào khu vực này (Nga, 2019: 28–36).
1.2 AEP, Nhóm Bộ Tứ và Ấn Độ Dƣơng- Thái Bình Dương
- AEP của Ấn Độ đã phát triển để trở nên toàn diện, thiết thực và linh hoạt hơn.
Một định hướng chính sách rõ ràng là Ấn Độ đang xây dựng quan hệ đối tác chiến
lược với nhiều quốc gia trong khu vực (Springer Science and Business Media LLC, 2018). Ấn Độ coi Hướng Đông như một ―con đường cao tốc‖ đưa Ấn Độ trực tiếp vào hội nhập châu Á - Thái Bình Dương và tham gia vào ―thế kỷ châu Á‖. Việc điều chỉnh chính sách từ ―Hướng Đông‖ sang ―Hành động hướng Đông‖ dưới thời Thủ tướng Modi có nhiều ý nghĩa.
Theo Dhruva Jaishankar, trước tiên, nó chuyển từ chú trọng kinh tế sang gắn kết toàn diện hơn, đặc biệt chú trọng đến khía cạnh an ninh. Thứ hai, phạm vi của chính sách mở rộng từ Đông Nam Á và Đông Á ban đầu sang một khu vực rộng lớn hơn nhiều, tức là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thứ ba, việc điều chỉnh chính sách này thúc giục hành động đối với các vấn đề khả thi trong chương trình nghị sự.
Đây là điểm khác biệt của AEP với LEP trong quá khứ: an ninh cao hơn, phạm vi rộng hơn và xung lực lớn hơn. Mặc dù không phải lúc nào cũng được tuyên bố công khai, mục tiêu của AEP là duy trì sự cân bằng quyền lực có lợi cho Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Vào tháng 3 năm 2018, trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại
Quang tại New Delhi, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục thúc đẩy AEP nhằm tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ - Châu Á - Thái Bình Dương mà Việt Nam đóng vai trò chủ đạo và chỉ huy vị trí ưu tiên. Theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, H. E. Pranay Verma, ―Ấn Độ coi Việt Nam như một trụ cột thiết yếu của AEP là điều không thể nghi ngờ. Thông qua chính sách này, Ấn Độ mong muốn hội nhập và gắn kết với không gian hàng hải và đất liền ở khu vực phía Đông bằng khả năng kết nối tốt hơn, tương tác nhiều hơn và gắn kết thể chế hơn. Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong nhiệm kỳ làm chủ tịch ASEAN vào năm 2020‖.
2. Sáng kiến Đại Dương Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPOI) và ASEAN Ai cũng biết rằng, trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố ―chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương‖ tại Ðà N ang, Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, Ấn Độ đã có tầm nhìn ˘ cho khu vực này. Năm 1941, Kalidas Nag, một học giả,
nhà sử học, thượng nghị sĩ và chính trị gia người Ấn Độ, đã sử dụng thuật ngữ ―Miền Ấn Độ-Thái Bình Dương‖ để khẳng định những dấu ấn cổ xưa của Ấn Độ. Kể từ năm 2010, thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã trở nên phổ
biến trong các bài diễn văn học thuật về các lợi ích kinh tế và chiến lược rộng lớn của New Delhi trong khu vực lân cận đang mở rộng của nó. Tầm nhìn toàn diện về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đã được thể hiện trong bài phát biểu quan trọng của thủ tướng Ấn Độ tại Đối thoại Shangri-La, Singapore vào ngày 1 tháng 6 năm 2018. Tại Đối thoại Shangri-La, Modi khẳng định rằng tầm nhìn của Ấn Độ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn chung của Ấn Độ đối với tương lai của Ấn Độ và thế giới và được mô tả bằng một từ — SAGAR (là 'Đại dương trong tiếng Hindi), tức là ―An ninh và Tăng trưởng cho Tất cả". Ông nhấn mạnh tính toàn diện, cởi mở và trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mới.
Ông cũng khẳng định rằng, trong số những điều khác, Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương đại diện cho một khu vực tự do, cởi mở, hòa nhập bao gồm tất cả mọi người, tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực quan tâm đến nó. ASEAN đã, đang và sẽ tiếp tục là trung tâm của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Như vậy, tầm nhìn của Ấn Độ về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là rộng
mở, bao trùm và có sự thống nhất biện chứng với nền tảng triết học xuyên suốt lịch sử của Ấn Độ, đó là ―Vasudhaiva Kutumbakam‖ (Toàn Thế Giới Là Một Gia Đình). Vào tháng 4 năm 2019, Ấn Độ đã thành lập một cánh Ấn Độ - Thái Bình Dương trong Bộ Ngoại giao. Sự phân chia này có nghĩa là để tích hợp dưới một cái ô của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA), ASEAN và Bộ tứ (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ). Một bộ phận Châu Đại Dương được thành lập tại MEA vào tháng 9 năm 2020 để tập trung hành chính và ngoại giao của Ấn Độ vào khu vực trải dài từ Tây Thái Bình Dương đến Biển Andaman.
Cũng như trong AEP của Ấn Độ, trong tầm nhìn của Ấn Độ về khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam cũng có một vai trò quan trọng. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho rằng Chính sách Hành động Hướng Đông và Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương của Ấn Độ dựa trên nền tảng của hội nhập sâu rộng hơn giữa Ấn Độ và ASEAN và là trung tâm của ASEAN trong các kế hoạch hành động của Ấn Độ, với Việt Nam là một đường dẫn quan trọng kết nối Ấn Độ với ASEAN.
Về câu hỏi Việt Nam tham gia Nhóm Bộ Tứ, trong một cuộc phỏng vấn với Business Standard, ông Châu, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, ―Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ sự phát triển của Quad. Chúng tôi quan điểm rằng bất kỳ ý tưởng hoặc phong trào nào đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực, góp phần tôn trọng luật pháp quốc tế và góp phần vào việc giải quyết hòa bình các tranh chấp đối thoại - đều cần được hoan nghênh‖. Khurana (2007). Theo quan điểm của ông, nếu Việt Nam được mời tham gia chuỗi cung ứng hoặc cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, phản ứng sẽ là khẳng định.
Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương của Ấn Độ đã trở nên cụ thể hơn với việc ra mắt Sáng kiến Đại dương Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPOI) của Ấn Độ tại Hội nghị cấp cao Đông Á ở Thái Lan vào tháng 11 năm 2019. Trong khi tiết lộ lộ trình tương lai của IPOI, Thủ tướng Modi nhấn mạnh sự hợp tác đa phương giữa Ấn Độ và ASEAN và nêu rõ: ―Chúng ta nên công nhận sự cấp thiết đối với tất cả các quốc gia trong các khu vực có lợi ích trong đó, hợp tác làm việc để bảo vệ các đại dương; tăng cường an ninh hàng hải; bảo tồn tài nguyên biển; xây dựng năng lực và chia sẻ công bằng các nguồn lực; giảm thiểu rủi ro thiên tai; tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và học thuật; và thúc đẩy thương mại và vận tải hàng hải tự do, công bằng và cùng có lợi.
IPOI được coi là ―một sự can thiệp mang tính bước ngoặt‖ của Ấn Độ và là ―một trò chơi tiềm năng‖ trong việc thúc đẩy và hướng sự tham gia mạnh mẽ giữa Ấn Độ và các đối tác ASEAN dựa trên sự hội tụ các lợi ích chiến lược trong các biên giới chính trị-kinh tế và văn hóa xã hội đồng thời ―đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng‖ (Loan & Tung, 2021).
IPOI đang được xây dựng dựa trên AEP của Ấn Độ (tập trung vào Đông Ấn Độ
Dương và Tây Thái Bình Dương) và chính sách Hành động hướng Tây (Manish
Kumar Jha, 2020). Ấn Độ và Việt Nam đã cùng làm việc tại UNSC với tư cách là thành viên không thường trực, góp phần định hình trật tự kinh tế và chính trị toàn cầu thời hậu đại dịch (vicepresidentofindia.nic.in, 2021).
2.1 Vị thế của Việt Nam trong Tầm nhìn IPOI của Ấn Độ (tập trung vào Tây Ấn Độ Dương).
Việc Ấn Độ và các nước ASEAN đồng ý làm việc cùng nhau được thể hiện trong kế hoạch hành động (2021– 2025) trong Hội nghị Bộ trưởng Ấn Độ - ASEAN được tổ chức vào tháng 9 năm 2020, tiếp thêm động lực cho lộ trình mà IPOI nêu rõ nhằm đưa Ấn Độ và các thành viên ASEAN xích lại gần nhau hơn, Việt Nam là đối tác quan trọng trong IPOI của Ấn Độ, dựa trên các giá trị và lợi ích chung trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Tại Cuộc họp lần thứ 17 của Ủy ban Hỗn hợp Thương mại, Kinh tế, Khoa học và Công nghệ Ấn Độ - Việt Nam diễn ra vào ngày 25/8/2020, hai nước đã quyết tâm thúc đẩy hợp tác song phương phù hợp với IPOI của Ấn Độ và Triển vọng của ASEAN về Ấn Độ. - Thái Bình Dương.
Mục tiêu là ―đạt được an ninh chung, thịnh vượng và tăng trưởng cho tất cả mọi người trong khu vực‖ (Loan & Tung, 2021). Ấn Độ mời Việt Nam tham gia một trong bảy trụ cột của IPOI.
Trong lĩnh vực nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin, Ấn Độ và Việt Nam theo
đuổi hợp tác hải quân, trong đó bao gồm các chương trình đào tạo tổng hợp về tàu ngầm, hàng không và đào tạo trên ụ tàu. Trước đây, lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập mối quan hệ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp tác vào năm 2015. Năm 2016, sau khi Ấn Độ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai bên đã ký thỏa thuận trao đổi thông tin vận chuyển hàng trắng. Ấn Độ cũng đang thăm dò khả năng bán tàu chiến cho Cảnh sát biển Việt Nam.
2.2 Đánh giá vị thế của Việt Nam trong Chính sách đối ngoại của Ấn Độ
Qua phân tích AEP và IPOI của Ấn Độ, rõ ràng Việt Nam có vị trí quan trọng
trong định hướng chính sách đối ngoại của Ấn Độ bao gồm các khía cạnh chính trị, kinh tế, chiến lược và văn hóa. Về chính trị, Ấn Độ coi Việt Nam là người bạn truyền thống đáng tin cậy. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho rằng, trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và thiếu niềm tin, việc có được một người hiểu mình, nhạy cảm với những lo lắng và luôn sát cánh bên bạn là điều thực sự đáng quý.
Sự tôn trọng của Ấn Độ đối với Việt Nam được thể hiện qua tần suất các chuyến thăm cấp cao và mức độ cam kết của các nhà lãnh đạo Ấn Độ đối với Việt Nam. Kể từ khi Thủ tướng Modi lên nắm quyền, danh sách các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên đã dày đặc. Từ phía Ấn Độ, đáng chú ý là các chuyến thăm của Tổng
thống Pranab Mukherjee (2014), Thủ tướng Narendra Modi (2016), Tổng thống Ram Nath Kovind (2018) và Phó Tổng thống V. Naidu (2019). Ngoài ra, còn có nhiều chuyến thăm cấp bộ trưởng khác (ORF, 2020).
Ấn Độ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của Việt Nam tại các diễn
đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Việt Nam ủng hộ Ấn Độ vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021– 2022. Về kinh tế, Ấn Độ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam sau hơn 30 năm ―Đổi Mới‖ (Đổi mới và Cải cách).
Thủ tướng Ấn Độ Modi đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước. Trong cuộc trò chuyện, họ cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, bao gồm cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine và tình hình ở Biển Đông (newsonair.gov.in, 2022).
Kể từ khi đại dịch bùng phát, hai bên vẫn duy trì tương tác thường xuyên thông
qua các cuộc họp trực tuyến. Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 17 giữa hai bên đã được tổ chức thành công vào tháng 8 năm 2020. Vào tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Narendra Modi và Nguyên Xuân Phúc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương. Tất cả các cuộc họp cấp cao này đã có tác động lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân thấp hơn của hệ thống chính trị, từ đó thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các chính sách của Chính phủ. Trên trường khu vực và quốc tế, Ấn Độ và Việt Nam có chung mối quan tâm và lợi ích.
2.3 Hợp tác kinh tế: Tầm nhìn tương lai Sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam với thị trường hơn 90 triệu dân và các ưu tiên đầu tư nước ngoài và nguồn lực dồi dào của Việt Nam hứa hẹn mang lại một số cơ hội. Việt Nam đã ―chính thức thay thế Thái Lan để trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ trong ASEAN, sau Indonesia, Singapore và Malaysia‖ (Jha & Vinh, 2020). Nền kinh tế đang phát triển nhanh và bền vững của Ấn Độ đặt ra nhu cầu lớn hơn về các nguồn năng lượng thay thế và do đó đã chuyển sự chú ý sang khai thác dầu khí ở Biển Đông Việt Nam (Biển Đông). Ấn Độ bắt đầu tham gia khai thác dầu khí ở Biển Đông từ những năm 1980. Tính đến năm 2021, Ấn Độ ước tính đã đầu tư gần 2 tỷ USD vào Việt Nam, bao gồm cả các nguồn vốn được chuyển qua các quốc gia khác. Hơn 200 dự án đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực bao gồm năng lượng, thăm dò khoáng sản, hóa chất nông nghiệp, sản xuất đường, chè, cà phê, CNTT và linh kiện ô tô. Một số doanh nghiệp lớn của Ấn Độ như Adani Group, Mahindra, công ty hóa chất SRF và tập đoàn năng lượng tái tạo khổng lồ Suzlon đã thể hiện sự quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam. Một ví dụ khác là Tập đoàn Công nghệ HCL, đang xem xét thành lập một trung tâm công nghệ trị giá 650 triệu USD tại Việt Nam và có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo hơn 10.000 kỹ sư trong vòng 5 năm tới. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Vương Đình Huệ đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 12 năm 2021. Lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược này đã cung cấp thêm một cơ hội. Tập đoàn Essar của Ấn Độ đang chú ý đầu tư thêm vào Việt Nam để khám phá dầu khí. Tập đoàn cùng với ENI của Ý đã đầu tư 300 triệu USD vào lô hydrocarbon 114 nằm ngoài khơi miền Trung Việt Nam với khoảng 2 tỷ thùng dầu và khí đốt. Ngoài ra, công ty hóa dầu của Việt Nam Công ty Cổ phần Lọc và Hóa dầu Vĩnh Sơn (BSR), có kế hoạch hợp tác với Công ty Indian Oil thuộc sở hữu của nhà nước của Ấn Độ để phát triển các dự án lọc hóa dầu ở Việt Nam, Ấn Độ và các quốc gia khác. (Vietnam Briefing, 22/12/2021). Doanh nghiệp Việt Nam có bảy dự án đầu tư tại Ấn Độ, đạt gần 6,15 triệu USD (VNMedia, 2018). Ấn Độ khuyến khích hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) để thăm dò, khai thác dầu khí trên đất liền, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Về mặt chiến lược, chính sách của Ấn Độ đối với Việt Nam nên được đặt trong bối cảnh địa chính trị liên tục thay đổi ở khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á - Thái Bình Dương. Trong thời gian gần đây, sự ảnh hưởng và trọng lượng ngày càng tăng của Trung Quốc giữa các quốc gia láng giềng của Ấn Độ (Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Nepal và Bhutan) đã khiến Ấn Độ phải dè chừng và thận trọng. Do đó, sự phát triển nhanh chóng của quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam - quốc gia láng giềng của Trung Quốc - được coi là động thái nhằm cân bằng và tranh giành ảnh hưởng trong các lĩnh vực chiến lược. Những tiến bộ về hàng hải và lãnh thổ của Trung Quốc trong khu vực đã thúc đẩy sự lo lắng và xây dựng các liên minh giữa các cường quốc ngoài khu vực, chẳng hạn như Đối thoại an ninh nhóm Bộ Tứ. Yếu tố Trung Quốc cũng khiến Ấn Độ mở rộng hợp tác quốc phòng và hải quân với Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quân sự của nước này. Ấn Độ tin rằng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nâng cao ảnh hưởng của mỗi nước và đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực rộng lớn hơn.
3. Tổng quan về Chính sách đối ngoại của Việt Nam
Chính sách đối ngoại của Việt Nam có thể được hiểu qua ba giai đoạn lớn: 1945–1975; 1975–1986; 1986 – nay. Từ năm 1945 đến năm 1975, Việt Nam đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh lớn giành độc lập, giải phóng đất nước khỏi thực dân
Pháp (1945–1954) và đế quốc Mỹ (1954–1975). Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945), dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), ngoại giao đã đóng vai trò tiên phong trong việc giữ vững độc lập dân tộc và bảo vệ chính quyền cách mạng mới ra đời (Nhân Dân, ngày 27 tháng 8 năm 2020).
Cả Nehru và Hồ Chí Minh đều quan tâm đến sự ủng hộ và hợp tác của các nước
châu Á dưới chế độ thuộc địa. Do đó, hai nhà lãnh đạo là những người bạn tốt và đã làm việc để mang lại hòa bình cho khu vực. Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trong thời kỳ này ―Ngoại giao giương cao ngọn cờ hòa bình, độc lập dân tộc, kiên trì kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh pháp lý, tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, mở rộng quan hệ với các nước theo chủ nghĩa dân tộc và hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ sự nghiệp dân tộc của nhân dân Việt Nam‖. Việc ký kết Hiệp định Hòa bình Paris năm 1973 với tên gọi chính thức là ―Hiệp định Chấm dứt Chiến tranh và Lập lại Hòa bình ở Việt Nam, đánh dấu chính thức kết thúc cuộc chiến tranh tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người Việt Nam và hàng nghìn sinh mạng của người Mỹ.
Sau khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975, chính sách đối ngoại của Việt Nam đã trải qua những thay đổi thiết yếu. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lần thứ IV, Việt Nam nêu ―nguyện vọng thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và các bên cùng có lợi‖ (Vinh, 2019: tr. 1).
Kể từ sau Đại hội lần thứ VII của ĐCSVN năm 1991, Việt Nam đã theo đuổi ―chính sách đối ngoại đa hướng‖ được các nước nhỏ coi là chính sách tối ưu trong khi đối phó với ―quan hệ bất cân xứng‖. Đại hội lần thứ bảy của ĐCSVN nhấn mạnh chính sách đối ngoại ―hợp tác bình đẳng dựa trên nguyên tắc chung sống hòa bình, vì lợi ích chung của tất cả các nước, bất kể hệ tư tưởng chính trị xã hội của họ là gì‖ (Vinh, 2019).
Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1996, lần đầu tiên chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế được đề cập: ―Xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập khu vực và quốc tế (Loan, 2018, tr. 10). Văn kiện các Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI, XII, XIII tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; bảo vệ vững chắc quê hương, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam (Loan, 2018).
3.1 Chủ nghĩa đa phương của Việt Nam 
Việt Nam đang đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thể hiện ý chí và thiện chí là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, góp phần bảo đảm an ninh, giữ gìn môi trường hòa bình, tranh thủ hợp tác quốc tế. ủng hộ sự nghiệp phát triển đất nước.22 Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế sau thời kỳ Đổi mới (chính sách Đổi mới) năm 1986. Năm 1985, nước này chỉ có quan hệ ngoại giao với 23 quốc gia. Nhưng đến năm 1995, số lượng đối tác của nó đã tăng lên 163 quốc gia. Đến tháng 8 năm 2020, ―Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 nước trong tổng số 193 nước thành viên Liên hợp quốc; thiết lập khuôn khổ hợp tác lâu dài và ổn định với 30 quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện‖.
Ngoại giao đa phương đã có bước trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu đáng kể, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng như Chủ tọa Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ (1997), các Hội nghị cấp cao ASEAN (1998, 2010, 2020), APEC (2006, 2017) và nhiều sự kiện khác.
Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, với các định dạng ảo, Việt Nam đã dẫn
đầu thành công ASEAN và thực hiện các hoạt động theo lịch trình của mình. Trong bối cảnh ảnh hưởng chưa từng có của đại dịch, khẩu hiệu ASEAN của Việt Nam ―Ứng phó và gắn kết‖ đã mang một ý nghĩa mới cho nhóm. Quan hệ của Việt Nam với Ấn Độ được đặt trong tổng thể chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa của Việt Nam.
Sự quan tâm của Ấn Độ đối với sự tham gia bên ngoài của Việt Nam cũng có thể được hiểu là Ấn Độ hiện là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của Việt Nam (Nga, 2018; Solanki, 2021). Do đó, Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong chính sách của Việt Nam về các khía cạnh chính trị, chiến lược, kinh tế và văn hóa.
Là đối tác truyền thống, Việt Nam coi Ấn Độ là đối tác ưu tiên trong chính sách
xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược. Việc nâng cấp từ Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9 năm 2016 là một ―sự phát triển tất yếu‖. Đến nay, Ấn Độ là một trong ba nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, bên cạnh Trung Quốc và Nga. Sự phát triển của quan hệ Ấn Độ - Việt Nam từ quan hệ Đối tác toàn diện năm 2003 lên Đối tác chiến lược năm 2007 và Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016 là bằng chứng cụ thể về tầm quan trọng của Ấn Độ trong chính sách của Việt Nam. Việt Nam cũng nhiều lần khẳng định ủng hộ các chính sách khác nhau của Ấn Độ. Trong chuyến thăm Ấn Độ (2014), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhận thức rõ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Ấn Độ dành cho Việt Nam trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đương đại.
Việt Nam ủng hộ Chính sách Hướng Đông / Hành động Hướng Đông của Ấn Độ, cam kết hỗ trợ Ấn Độ tăng cường quan hệ với ASEAN, tham gia vào hợp tác Đông Á và hỗ trợ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Loan, 2018: tr. 20). Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ trong hợp tác ở khu vực (Jha & Vinh, 2020). Điều này được chứng minh bằng việc Việt Nam ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên của các cơ chế hợp tác quan trọng trong khu vực như ARF, Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ, EAS, ADMM + và Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng (EAMF). Trong diễn đàn ADMM +, Ấn Độ và Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác chuyên gia về Hành động bom mìn nhân đạo. Bốn tàu Hải quân Ấn Độ với khoảng 1200 sĩ quan và thủy thủ đã đến thăm Đà Nẵng vào ngày 6–10 tháng 6 năm 2013. 
Trong vài năm qua, đã có các chuyến thăm của các tàu Ấn Độ đến Việt Nam (Jha & Vinh, 2020: p. 70). Các chuyến thăm thường xuyên của các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam tới Ấn Độ trong thập kỷ qua nhấn mạnh vị thế đi lên của Ấn Độ trong chính sách của Việt Nam. Đáng chú ý có thể kể đến một số chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (2012, 2014); Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (2018), Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh (2020), và ông Vương Đình Huệ vào năm 2021. Việt Nam coi Ấn Độ là đối tác chiến lược để cân bằng quan hệ với các cường quốc khác và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Trong địa chính trị Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang nổi lên, quan điểm của Việt Nam hội tụ trên nhiều khía cạnh với tầm nhìn của Ấn Độ với việc cả hai quốc gia đều nhấn mạnh đến tính toàn diện, tức là sự tham gia của tất cả các quốc gia trong hai đại dương này. Cả hai nước đều có chung lợi ích trong việc ―duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế‖ (Loan & Tung, 2021). Việt Nam cũng hoan nghênh IPOI của Ấn Độ. Theo quan điểm của Việt Nam, IPOI của Ấn Độ giúp tạo điều kiện thuận lợi để đạt được lợi thế trong việc thực hiện chính sách đối ngoại đa hướng, đa phương và đa dạng hóa của mình.
IPOI cũng sẽ giúp Việt Nam cân bằng quan hệ với các nước lớn, tăng cường an
ninh chính trị, kinh tế và phát triển quan hệ nhiều mặt, đặc biệt với các cường quốc trong khu vực và toàn cầu (Nhân Dân, 21/12/2020).
3.2 Lĩnh vực kinh tế
Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu phát triển có thời hạn cụ thể. Trong ba thập kỷ
tới, Việt Nam sẽ đạt được các mốc sau: thứ nhất, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước công nghiệp có thu nhập bình quân cao, gắn mục tiêu này với kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thứ hai, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045 khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày độc lập (1945–2045).
Thông qua IPOI, Ấn Độ trở thành cửa ngõ tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi với Trung Á, một khu vực quan trọng có vị trí chiến lược và nguồn dầu mỏ phong phú.
Ngoài ra, IPOI sẽ giúp kết nối nền kinh tế Việt Nam với các nước ven biển ở khu vực Trung Á. Hơn nữa, tăng cường hợp tác kinh tế và kết nối với Ấn Độ và các nước khác trong khu vực sẽ nâng cao khả năng của Việt Nam trong việc cân bằng đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc. Việt Nam lo ngại về việc Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Đầu tư của Trung Quốc chiếm 27,5% tổng vốn đăng ký vào năm 2019. Việt Nam đang giảm đầu tư dài hạn từ Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, do Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản đang tăng cường đầu tư. Việt Nam đã ký một số hiệp định thương mại; do đó số lượng đối tác thương mại trong các FTA là 56 nền kinh tế. Do đó, Việt Nam đã đa dạng hóa các đối tác thương mại của mình.
Mặt khác, trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phụ thuộc quá mức vào nước này. Kim
ngạch thương mại Việt - Trung tăng nhanh qua các năm. Năm 1997, thương mại với Trung Quốc chỉ chiếm 4,23% tổng thương mại của Việt Nam. Đến năm 2017, lần lượt là 20,04% vào năm 2017 (Vinh, 2019, tr. 3). Vì Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở cao và thương mại chiếm hơn 200% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam vào năm 2017, sự phụ thuộc kinh tế cũng dẫn đến sự phụ thuộc chính trị vào Trung Quốc. Vì vậy, Việt Nam mong muốn mở rộng sự tham gia với các thị trường mới để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ tỏ ra sẵn sàng thay thế Trung Quốc cung cấp nguyên phụ liệu dệt may cho Việt Nam.
3.3 Các khía cạnh khác
- Biển Đông
Việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên đất liền và trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế là chủ trương nhất quán của Việt
Nam. Đối với tranh chấp chủ quyền biển đảo, mặc dù Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng Việt Nam sẵn sàng đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp trên cơ sở các quy định của pháp luật. UNCLOS năm 1982. Trong khi tiếp tục tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề này, Việt Nam chủ trương các bên tự kiềm chế và thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ASEAN - Trung Quốc về ứng xử của các bên (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC), đạt được giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề phức tạp này, để Biển Đông là vùng biển hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng. 
Việt Nam đánh giá cao lập trường mạnh mẽ của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông (biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc). Đối mặt với thách thức của Trung Quốc đối với đường biên giới trên biển của Việt Nam, bên cạnh việc thực hiện ngoại giao đa phương, Việt Nam có mục tiêu thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ, kêu gọi Ấn Độ tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Với tư cách là một cường quốc khu vực và toàn cầu, Việt Nam mong rằng Ấn Độ sẽ tích cực hỗ trợ các bên liên quan trong việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình (Tien, 2016, trang 133). Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng ―Ba không‖, coi việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là lợi ích quốc gia cao nhất. Việt Nam đã và đang thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ thể hiện ở chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp với các nước bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, nó sẵn sàng và kiên quyết đáp trả mọi hành động gây hấn từ bên ngoài. Thực hiện đường lối quốc phòng độc lập tự chủ, Việt Nam đã và đang xây dựng sức mạnh quốc phòng bằng sức mạnh tổng hợp của đất nước và nhân dân.
3.4 Vị trí của Ấn Độ trong chính sách của Việt Nam
Việt Nam coi trọng hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, bạn bè truyền
thống và các nước có chung mục tiêu vì hòa bình, độc lập và thịnh vượng. Ấn Độ đã trở thành một trong những đối tác tin cậy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng trong những năm gần đây. Hợp tác quốc phòng song phương được thể chế hóa vào năm 1994. Ấn Độ đã nổi lên như một đối tác quan trọng của Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng quan trọng của Việt Nam, bao gồm đào tạo và giáo dục quân sự.
Ấn Độ đã giúp đào tạo các thủy thủ Việt Nam vận hành các tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân nhân dân Việt Nam và các phi công của Không quân Việt Nam trong nhiều năm.
Ấn Độ cũng đã hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam. Hai nước đã đàm phán về việc bán tên lửa BrahMos và Akash cho Việt Nam, mặc dù một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến khả năng xuất khẩu tên lửa BrahMos vẫn cần được giải quyết.
Trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Narendra Modi tới Hà Nội năm 2016, 12 thỏa thuận đã được ký kết, trong đó có một thỏa thuận với Larsen & Toubro (L&T) để sử dụng 100 triệu USD trong hạn mức tín dụng quốc phòng 500 triệu USD do Ấn Độ cấp cho Việt Nam để đóng tàu tuần tra (Nga, 2017a, b). Ấn Độ là một trong số rất ít quốc gia mà Việt Nam tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung. Một cuộc tập trận hải quân chung Việt Nam - Ấn Độ đã diễn ra ở Biển Đông vào ngày 8 tháng 6 năm 2013, và một cuộc tập trận chung khác được thực hiện vào tháng 5 năm 2015. Các tàu hải quân của Ấn Độ đã đến thăm các cảng lớn ở Việt Nam hàng năm, bao gồm các cảng ở Đình Vũ, Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), và Nha Trang (Khánh Hòa).
Hải quân Ấn Độ ―có lẽ là Hải quân nước ngoài duy nhất trong thời gian gần đây
được đặc quyền cập cảng các cảng khác ngoài Vịnh Hạ Long, gần Hà Nội‖ (Ghoshal, 2013, trang 134). Do Vịnh Cam Ranh (Nha Trang, Việt Nam) ngày càng trở nên quan trọng với tư cách là một trong những cảng hải quân chiến lược nhất ở Đông Nam Á, điều quan trọng là Hải quân Ấn Độ đã được phép thả neo tại Vịnh Cam Ranh (Ghoshal, 2013, trang 134). Những phát triển này là một minh chứng về sự nổi bật của Ấn Độ trong chính sách của Việt Nam (Vinh, 2019).
4. Trật tự Ấn Độ Dƣơng và Thế giới: Hoa Kỳ, Ấn Độ và Việt Nam
Chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Hà Nội vào tháng
8 năm 2021, kế tục chuyến thăm của Ngoại trưởng Anthony Blinken tới New Delhi vào tuần cuối tháng 7 năm 2021 là sự khẳng định của chính quyền Biden rằng cả hai nước đều có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược của Hoa Kỳ về một luật lệ. - trật tự dựa trên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam, trong khi cầu xin Hà Nội tham gia cùng Hoa Kỳ chống lại một Trung Quốc đang bắt nạt, nói với tổng thống của quốc gia rằng ―mối quan hệ của chúng ta đã đi một chặng đường dài trong một phần tư thế kỷ.‖ 30 Trong khi Cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc vẫn tiếp diễn, cả Ấn Độ và Việt Nam đều nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào nước láng giềng lớn này.
Blinken lưu ý rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có ý định định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để làm điều đó. ―Trung Quốc cũng là một phần không thể thiếu đối với nền kinh tế toàn cầu và khả năng của Hoa Kỳ trong việc giải quyết các thách thức từ khí hậu đối với Covid.
Nói một cách đơn giản, Hoa Kỳ và Trung Quốc phải đối phó với nhau trong tương lai gần. Đó là lý do tại sao đây là một trong những mối quan hệ hệ quả và phức tạp nhất của bất kỳ mối quan hệ nào mà chúng ta có trên thế giới ngày nay,‖ ông nói.
Blinken lưu ý rằng chiến lược của chính quyền Biden đối với Trung Quốc trong
thập kỷ này có thể được tóm gọn trong ba từ - đầu tư, liên kết, cạnh tranh. ―Chúng tôi sẽ đầu tư vào nền tảng sức mạnh của chúng tôi trong nước-khả năng cạnh tranh của chúng tôi, sự đổi mới của chúng tôi, nền dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gắn kết các nỗ lực của mình với mạng lưới các đồng minh và đối tác của chúng tôi, hành động với mục đích chung và vì lý do chung. Và khai thác hai tài sản quan trọng này, chúng tôi sẽ cạnh tranh với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích của mình và xây dựng tầm nhìn cho tương lai,‖ Blinken nói (theweek.in, 2022).
Kết luận
Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Modi
đã lặp lại điều đó khi khẳng định rằng ―… cốt lõi của phương pháp tiếp cận của chúng tôi là phúc lợi công cộng thông qua sự tham gia của cộng đồng và phúc lợi công cộng này không chỉ dành cho Ấn Độ mà cho toàn thế giới‖ (Bhatia, 2019). Rõ ràng là vị thế và tầm vóc của Ấn Độ trong các vấn đề quốc tế đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Điều này cũng được phản ánh thông qua Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ Tứ trực tiếp gần đây tại Nhật Bản, nơi ý nghĩa của Ấn Độ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, hợp tác trong các chuỗi cung ứng linh hoạt, củng cố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đã được các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc nhấn mạnh.
Cùng với tốc độ phát triển kinh tế-quân sự và sự quyết đoán trong các vấn đề đối ngoại dưới thời Thủ tướng Modi, Ấn Độ ngày càng chiếm một vai trò quan trọng
trong việc định hình chương trình nghị sự toàn cầu. Ấn Độ đang dần đóng vai trò là ―người tạo ra quy tắc‖ (rule maker) thay vì ―người tiếp nhận quy tắc‖ (rule taker) và đang nổi lên như một người chơi mạnh mẽ trong thế giới đa cực. Quan hệ chặt chẽ với Việt Nam giúp mở đường cho Ấn Độ đóng một vai trò rõ ràng trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực. Cả hai nước đều tăng cường tham gia kinh tế và chiến lược với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu thể hiện mong muốn chung của họ là thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam vận động quan hệ với các cường quốc một cách thận trọng vì luôn phải đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng như một con tốt trong chính trị của các cường quốc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc (Pant, 2018, trang 10).
Đông Nam Á là trọng tâm trong tầm nhìn của Ấn Độ về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trong Chính sách Hành động Hướng Đông. Là một thị trường tương đối lớn với nền kinh tế đang phát triển năng động, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư từ Ấn Độ. Năng lực tổ chức và điều phối các sự kiện quốc tế, hội nghị thượng đỉnh đa phương và thành công của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong việc đối phó với đại dịch COVID-19, đã nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới về kinh tế, chính trị và văn hóa, Việt Nam đặt Ấn Độ ở một vị trí nổi bật.
Những lời tán dương và ca tụng song phương cũng phải được củng cố bằng sự thúc đẩy thực tế, theo quy trình. Đối với Ấn Độ, Việt Nam có vị trí quan trọng trong AEP, Việt Nam cũng là quốc gia có thể tham gia tích cực vào Sáng kiến Đại dương Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đối với Việt Nam, Ấn Độ là một cường quốc mới nổi, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực và trên thế giới; Việt Nam coi Ấn Độ là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện; Ấn Độ quan trọng đối với Việt Nam trên các phương diện chính trị, chiến lược, quân sự, kinh tế, văn hóa và các khía cạnh khác. Cả Ấn Độ và Việt Nam cần tận dụng các chính sách đối ngoại đã nêu ở hai cấp để thúc đẩy các chương trình hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hình mẫu tương lai của các mối quan hệ song phương sẽ được tôi luyện bởi các chính sách đối ngoại bị thay đổi do tác động của đại dịch, Trung Quốc mạnh mẽ cố thủ ở Nam và Đông Nam Á cũng như các sân khấu phụ mới nổi ở Ấn Độ Dương. Mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc và các liên minh đang phát triển của Ấn Độ với các nền dân chủ cùng chí hướng sẽ tìm thấy sự hội tụ lớn nhất trong việc đảm bảo không gian hàng hải của các biển và đại dương. Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, mà cả Ấn Độ và Việt Nam đều là thành viên ký kết, là sáng kiến mới nhất của Hoa Kỳ nhằm tiếp thêm sức mạnh cho tầm nhìn của mình trong khu vực. IPEF với bốn mục tiêu chính: hài hòa các nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng, mở rộng năng lượng sạch, chống tham nhũng và trốn thuế, mở đường cho thương mại kỹ thuật số, cũng chỉ ra rằng, bất chấp RCEP, vẫn cần sự tham gia của Hoa Kỳ với ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và Ấn Độ.
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